    Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-GDTrH ngày    /12/2020 của Sở GDĐT)
	  TRƯỜNG: THPT CHU VĂN AN
  TỔ: TD – GDQP&AN – CN 
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SINH HỌC MÔN GDQP&AN KHỐI 10-11-12
(Năm học 2024  - 2025)
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp:  20 ; Số học sinh: 880; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): Không
2. Tình hình đội ngũ GV môn GDQP&AN: Số giáo viên: 02;  Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 00  Đại học: 00; Trên đại học: 01	 
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:0]: Tốt: .............; Khá: ......khá..........; Đạt: ...............; Chưa đạt: ........ [0:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Tranh ảnh lớp10,11,12


	 1
	Thực hành băng bó, cứu thương
Tháo lắp súng AK
Ngắm bắn
Ném lựu đạn trúng mục tiêu
	

	2
	Dụng cụ băng bó,nẹp
Súng AK nhựa 
Súng AK tháo lắp
Mô hình lựu đạn
Mô hình súng AK
Lựu đạn tập luyện
Bia số 4 
Kính ngắm 
Bao cát 
Bao xe
	5
15
6
3
2
10
3
3
3
3
	Các động tác vận động cơ bản

Điều lệnh đội ngũ
	

	3
	Máy bắn tập
	1
	
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng 09
	01
	Đảm bảo theo qui định
	



II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình GDQP&AN (K10)
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	HỌC KÌ 1

	1

	Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
	2 LT
	Tuần 1 (tiết 1)

	
Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 2 (tiết 2) 

	
	Lớp học

	
2
	Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam
	2 LT
	Tuần 3 (tiết 3) 

	
Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 4 (tiết 4) 

	
	Lớp học

	3
	Ma tuý, tác hại của ma tuý

	
2 LT
	KTTX 1 (Bài 1,2)
Tuần 5 (tiết 5) 

	

Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 6 (tiết 6) 

	
	Lớp học

	4
	Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
	2 LT
	Tuần 7 (tiết 7)

	
Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 8 (tiết 8) 

	
	Lớp học

	5
	Kiểm tra giữa kỳ
	1 tiết
	Tuần 9 (tiết 9)

	
	Lớp học

	6
	Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
	2 LT
	Tuần 10 (tiết 10) 

	Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 11 (tiết 11) 

	
	Lớp học

	7
	Một số hiểu biết về an ninh mạng
	2 LT
	Tuần 12 (tiết 12)

	Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 13 (tiết 13) 

	
	Lớp học

	8
	Một số nội dung Điều lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân
	2 LT
	Tuần 14 (tiết 14) 

	Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 15 (tiết 15) 

	
	Lớp học

	9
	Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hoá học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ
	2 LT
	Tuần 16 (tiết 16) 

	Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 17 (tiết 17) 


	
	Lớp học

	10
	Kiểm tra cuối kì 1
	1 tiết
	Tuần 18 (tiết 18) 


	
	Lớp học

	HỌC KÌ 2

	Nghỉ giữa học kì theo qui định TT

	

10
	Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hoá học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ
	1 TH
	
Tuần 19 (tiết 19,20)


	Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Sân trường

	11
	Đội ngũ từng người không có súng
	1 TH
	
	
	

	11
	Đội ngũ từng người không có súng
	2 TH
	Tuần 20 (tiết 21,22)

Kiểm tra thường xuyên
	Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Sân trường

	11
	Đội ngũ từng người không có súng
	1 TH
	Tuần 21 (tiết 23,24)


	Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Sân trường

	12
	Đội ngũ tiểu đội
	1 TH
	
	
	

	12
	Đội ngũ tiểu đội
	2 TH
	Tuần 22 (tiết 25,26)


	Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Sân trường

	13
	Kiểm tra giữa kì
	1 Tiết
	Tuần 23(tiết 27,28)
 
	Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Sân trường

	14
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu
	1 TH
	
	
	

	14
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu
	2 TH
	Tuần 24 (tiết 29.30) 

	Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Sân trường

	15
	Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương
	4 TH 
	Tuần 25 (tiết 31,32) 

Tuần 26 (tiết 33,34) 

	Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Sân trường

	
	
	
	
	
	

	16
	Kiểm tra  đánh giá cuối kì II
	1 Tiết
	Tuần 27 (tiết 35 - TH) 

	
	Sân trường



III. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình ( K11)
Học kì I
	HỌC KÌ 1

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1



	Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	2 LT

	Tuần 1 (tiết 1)

	
Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 2 (tiết 2) 

	
	Lớp học

	
2
	Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
	
2 LT
	Tuần 3 (tiết 3) 
	
Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 4 (tiết 4) 
	
	Lớp học

	
3
	Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế
	
2 LT
	KTTX 1 (Bài 1,2)
Tuần 5 (tiết 5) 

	

Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 6 (tiết 6) 

	
	Lớp học

	

4
	
Một số vấn đề về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
	2 LT
	Tuần 7 (tiết 7)

	
Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 8 (tiết 8) 

	
	Lớp học

	
	Kiểm tra ĐGGK1
	1 T
	Tuần 9 (tiết 19) (Bài 3,4)

	
	Lớp học

	


5
	


Kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân
	

3 tiết
	Tuần 10 (tiết 10) 

	Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 11 (tiết 11) 

	
	

	
	
	
	Tuần 12 (tiết 12)

	
	Lớp học

	
6
	
Pháp luật về quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
	

2 LT
	Tuần 13 (tiết 13) 

	
Tranh, ảnh, phiếu học tập
	

	
	
	
	Tuần 14 (tiết 14) 

	
	

	

7
	
Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo
       (3 tiết lí thuyết+ 4 TH)
	

2 LT
	KTTX: Bài 5,6 (trắc nghiệm)
Tuần 15 (tiết 15) 

	

Tranh, ảnh, phiếu học tập
	Lớp học

	
	
	
	Tuần 16 (tiết 16) 

	
	Lớp học

	
           Kiểm tra đánh giá cuối kì 1
	
	Tuần 17 (tiết 17) ( BÀI 5,6,7 nội dung bài 7 đến cuối tiết 16).


	
	

	
7
	Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo
       (3 tiết lí thuyết+ 4 TH)
	
1LT
	Tuần 18 (tiết 18) 


	Tranh, ảnh, phiếu học tập
	

	HỌC KÌ 2

	Nghỉ giữa học kì theo qui định TT

	

7
	
Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo(3 tiết lí thuyết+ 4 TH)
	

4TH
	Tuần 19 (tiết 19,20)


	Tranh, ảnh,,  súng TL AK, thuốc nổ, đồ dùng gây nổ, vật cản, vũ khí tự tạo, bàn dùng tháo lắp, mô hình kíp số 8, nụ xùy, dây cháy chậm, lượng nổ khối, lượng nổ dài, thuốc nổ bánh 200g, VK tự tạo 
	

Thao trường

	
	
	
	
Tuần 20 (tiết 21,22)

	
	

	8
	Lợi dụng địa hình, địa vật

	

3 TH
	KTTX: Bài 7 (TH)
Tuần 21 (tiết 23,24)


	
Bản đồ địa hình quân sự, súng TL AK,
	
Thao trường

	
	
	
	Tuần 22 (tiết 25,26)

KTGK bài 8 (TH)

	
	

	Kiểm tra giữa kì II
	
	
	súng TL AK,
	Thao trường

	

9
	Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo

	
3 TH
	Tuần 23(tiết 27,28)
 
	

Bản đồ địa hình quân sự, súng TL AK,
	

Thao trường





	
	
	
	
Tuần 24 (tiết 29.30) 

	
	

	

10
	

Kĩ thuật sử dụng lựu đạn
	

1LT+4TH
	
	

Tranh, súng TL AK, mô hình lựu đạn cắt bổ, lựu đạn luyện tập
	


Thao trường

	
	
	
	KTTX: Bài 9 (TH)
Tuần 25 (tiết 31,32) 

	
	

	
	
	
	Tuần 26 (tiết 33,34) 

	
	

	Kiểm tra  đánh giá cuối kì II
	
	Tuần 27 (tiết 35 - TH) 

	
	Thao trường



IV. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình ( K12)
[bookmark: _GoBack]Học kì I-II
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975 (3 tiết lí thuyết)
	3
	Tuần 1 – 2-3
	SGK, tranh ảnh,máy tính, bài word, bài PP..
	Lớp học

	2
	Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam (3 tiết lí thuyết
	3
	Tuần 4-5-6
	SGK, giáo án..
	Lớp học

	3
	Công tác tuyền sinh, đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam (3 tiết lí thuyết)
	3
	Tuần  7-8-9
	SGK, giáo án..
	Lớp học

	4
	Một số hiểu biết về chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam (2 tiết lí thuyết)
	2
	Tuần 10 – 11
	(nt)
	Lớp học

	5
	ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I (1 tiết)

	1
	Tuần 12
	Tập ,viết….
	Lớp học

	6
	Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương (4 tiết lí thuyết)
	2
	Tuần 13-14
	(nt)
	Lớp học

	7
	Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK (1 tiết lí thuyết, 6 tiết thực hành)
	7
	Tuần 15-16-17
	
	

	8
	ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I (1 tiết)
Lựa chọn nội dung trong các bài đã học để luyện tập và đánh giá cuối học kì I
	1
	Tuần 18
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	9
	Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK, tập ngắm chụm, ngắm trúng, ngắm mục tiêu cố định súng AK
	4
	Tuần 19-20-21-22
	Bia ngắm ,đồng tiền di động,bia 4A,súng AK, máy bắn tập MBT-03…
	

	10
	Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương
Tìm hiểu truyền thống của LLVT địa phương nơi em sinh sống từ đây rút ra trách nhiệm của công dân. 
	2
	Tuần 23-24
	SGK, giáo án..
	

	11
	Tìm và giữ phương hướng (2 tiết thực hành)
	2
	Tuần 25-26
	SGK, còi, đội mẫu,…
	Sân trường

	12
	ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (1 tiết)
Lựa chọn nội dung trong các bài đã học để luyện tập và đánh giá giữa học kì II
	1
	Tuần 27
	Bia ngắm ,đồng tiền di động,bia 4A,súng AK, máy bắn tập MBT-03…
	

	13
	Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu (3 tiết thực hành)
	3
	Tuần 28-29-30 
	SGK, còi, đội mẫu,…
	Sân trường

	14
	Chạy vũ trang (1 tiết lí thuyết, 3
Thực hành luyện tập
	4
	Tuần 31-32-33
	SGK, còi, đội mẫu, súng tiểu liên AK,…
	Sân trường

	15
	ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (1 tiết)
Lựa chọn nội dung trong các bài đã học để luyện tập và đánh giá cuối năm học 
	1
	Tuần 35
	(nt)
	Sân trường



III. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



                    Nguyễn Văn En
	TỔ PHÓ
(Ký và ghi rõ họ tên



Phạm Thanh Phong

	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



